MỘT SỐ KỸ NĂNG
 GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
		   (Trịnh Đức Tài - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh)
I. Những vấn đề chung
1. Giám sát là gì?
Giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý (Điều 2, Luật HĐGSQH-HĐND).
Chủ thể giám sát bao gồm Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân.
2. Giám sát chuyên đề là gì?
Giám sát chuyên đề là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá vấn đề hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật.
Giám sát của Hội đồng nhân dân bao gồm giám sát của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân.
3. Thẩm quyền giám sát của HĐND
Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân theo Hiến pháp, Luật, các quy định dưới Luật và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh, HĐND cùng cấp; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND,… (Điều 5, Luật HĐGSQH-HĐND).
[bookmark: dieu_3]4. Nguyên tắc hoạt động giám sát
- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
- Bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả.
- Không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.
[bookmark: dieu_7]5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát
Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát phải thực hiện đầy đủ kế hoạch, nội dung, yêu cầu giám sát của chủ thể giám sát; cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ của mình, trừ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước mà theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước thì chủ thể giám sát đó không thuộc diện được tiếp cận; báo cáo trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giám sát và nghiêm túc thực hiện các kết luận của chủ thể giám sát.
II. Kỹ năng giám sát chuyên đề của HĐND
1. Một số hạn chế
Trong thực tiễn, hoạt động giám sát của HĐND trong thời gian qua bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: cách thức tổ chức giám sát chưa khoa học, hiệu quả giám sát chưa cao, phương thức và nội dung giám sát chưa được đổi mới toàn diện, khả năng phát hiện các vấn đề trong quá trình giám sát của đại biểu HĐND còn yếu; việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND chưa quyết liệt…Để khắc phục tình trạng nêu trên và triển khai hiệu quả Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát của HĐND để HĐND thực sự là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.
2. Kỹ năng giám sát chuyên đề của HĐND
2.1. Công tác chuẩn bị
- Nội dung giám sát chuyên đề phải được xây dựng từ cuối năm trước (trừ trường hợp đột xuất) và có trong Kế hoạch công tác năm;
- Xây dựng Quyết định thành lập Đoàn giám sát: xác định rõ đối tượng, phạm vi, nội dung, kế hoạch giám sát và thành phần đoàn giám sát; xét thấy cần thiết có thể mời thành viên là đại diện Ban Thường trực UBMTTQ, đại diện các tổ chức thành viên mặt trận và chuyên gia về lĩnh vực cần giám sát tham gia các hoạt động giám sát. 
- Đoàn giám sát có trách nhiệm thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ra quyết định thành lập Đoàn giám sát; thông báo chương trình và thành phần Đoàn giám sát chậm nhất là 10 ngày trước ngày Đoàn làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.
- Xây dựng kế hoạch giám sát, lịch làm việc cụ thể, trong đó xác định thời gian, địa điểm, thành phần và cách thức làm việc. Trong kế hoạch giám sát cần phải bố trí thời gian để họp nội bộ Đoàn giám sát, phân công nhiệm vụ cho Trưởng đoàn, Phó đoàn và các thành viên; yêu cầu cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát báo cáo và gửi về theo địa chỉ của Đoàn giám sát; yêu cầu Văn phòng tổ chức phục vụ các hoạt động giám sát và các yêu cầu khác nếu có.
- Xây dựng đề cương báo cáo: cần chi tiết, mỗi đơn vị khác nhau và nội dung khác nhau phải có đề cương riêng cho từng cơ quan, đơn vị; nếu nội dung có liên quan đến việc lập biểu mẫu để dễ theo dõi, cần thiết kế biểu mẫu kèm theo để các cơ quan báo cáo. 
- Chuẩn bị danh mục các văn bản chỉ đạo liên quan đến chuyên đề giám sát (Luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết, Quyết định, Đề án,…); phân công các thành viên nghiên cứu báo cáo của đơn vị chịu sự giám sát, so sánh với các chỉ tiêu và quy định của pháp luật. Văn phòng có nhiệm vụ chuẩn bị điều kiện, phương tiện, kinh phí, ghi âm, chụp ảnh và ghi biên bản kết luận…
- Trước khi triển khai giám sát, Trưởng đoàn tổ chức phiên họp đoàn giám sát để nắm lại tình hình chuẩn bị báo cáo, tài liệu tham khảo và các điều kiện cần thiết phục vụ cho đợt giám sát, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên, yêu cầu các thành viên đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động nghiên cứu tài liệu, có ý kiến tham gia tại các buổi làm việc và có báo cáo kết quả bằng văn bản về nội dung được phân công.
2.2. Tổ chức giám sát
- Tổ chức khảo sát thực tế một số địa phương và làm việc với địa phương, đơn vị: khảo sát thực tế để mắt thấy, tai nghe và so sánh với báo cáo,…Lưu ý mời các cơ quan truyền thông, quay phim, chụp ảnh, ghi âm,…
- Tổ chức làm việc tại cơ quan, đơn vị, Trưởng đoàn giám sát thông báo nội dung, thành phần, mục đích, yêu cầu và kế hoạch giám sát đến các đại biểu dự họp; thống nhất cách thức tiến hành làm việc, nghe đại diện cơ quan chịu sự giám sát trình bày báo cáo trước. Trưởng đoàn gợi ý nội dung thảo luận, chú ý phát huy vai trò, thế mạnh của từng đại biểu để đặt vấn đề yêu cầu đơn vị chịu sự giám sát giải trình làm rõ (nếu có); có thể chiếu những hình ảnh khi đi khảo sát thực tế để minh họa thêm báo cáo và làm chứng cứ thuyết phục. 
- Sau khi nghe ý kiến giải trình, nếu không còn ý kiến khác, Trưởng đoàn sơ bộ kết luận nội dung buổi làm việc để đưa vào biên bản phiên họp, trong kết luận buổi làm việc cần nêu rõ quan điểm có nhất trí với kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế như trong báo cáo hay không, những vấn đề cần phải tiếp tục làm rõ và những vấn đề cần phải xem xét. Lưu ý phân phối thời gian sao cho hợp lý, tránh kéo dài quá giờ.
- Trường hợp, Đoàn giám sát phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì Đoàn giám sát có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan áp dụng các biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật đó và xử lý theo quy định của pháp luật.
2.3. Sau giám sát
- Tổ chức phiên giải trình, ban hành nghị quyết nếu xét thấy cần thiết (HĐND, Thường trực HĐND);
 - Xây dựng báo cáo kết quả giám sát (chậm nhất trong 10 - 15 ngày) và gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. 
- Bố cục của Báo cáo kết quả giám sát thường được thiết kế thành 3 phần chính, bao gồm: Phần I - Kết quả thực hiện nhiệm vụ (gồm có: đặc điểm tình hình, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện; tuyên truyền; kết quả thực hiện…). Phần II - Một số tồn tại, hạn chế (đánh giá hạn chế, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Phần III - Những kiến nghị đề xuất (những vướng mắc của Luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết của HĐND làm hạn chế trong quá trình thực hiện, kiến nghị sửa điều, khoản nào của quy định pháp luật phải cụ thể). Tùy theo nội dung, có thể thêm phần đánh giá chung và phần nguyên nhân những hạn chế. 
- Theo dõi việc thực hiện các kết luận giám sát, nếu các kiến nghị không được giải quyết thì Đoàn giám sát tiếp tục giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; đồng thời chất vấn tại kỳ họp./.
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